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Tim̀ hiểu về hóa trị
Thông tin cho bệnh nhân 

Ai sẽ quyết định nếu tôi cần được 
hóa trị? 
Bác si ̃của bạn hợp tác với một đội ngũ gồm các bác 
si,̃ y tá và chuyên viên y tế khác. Đội này được gọi là 
multidisciplinary team (hoặc MDT) (đội đa chuyên ngành).

Đội này sẽ định ra cách chữa trị tốt nhất cho bạn. Việc này có 
thể gồm hóa trị, giải phẫu, xạ trị, hoặc tập hợp các loại chữa 
trị này.

Bác si ̃của bạn sẽ giải thićh mỗi cách trị liệu sẽ có thể giúp 
bạn như thế nào, và các tác dụng phụ nào mà bạn có thể 
gặp phải.

Tôi cần loại hóa trị nào? 
Loại hóa trị tốt nhất cho bạn tùy thuộc vào:

●● loại ung thư mà bạn gặp phải
●● ung thư đã lan rộng chưa
●● mục đićh của việc chữa trị (chữa lành ung thư hoặc kiềm 

chế ung thư)
●● sức khỏe tổng quát của bạn.

Bác si ̃sẽ dùng kế hoạch hóa trị nào phù hợp với tiǹh huống 
của bạn.

Hóa trị là gi?̀
Hóa trị là cách chữa trị ung thư bằng thuốc men. 

Các thuốc chống ung thư này sẽ giúp hủy diệt hoặc tổn hại 
các tế bào ung thư. Các thuốc này cũng ảnh hưởng đến một 
số tế bào lành mạnh và việc này có thể gây ra các tác dụng 
phụ. 

Các phương cách thông thường nhất của việc hóa trị là:

●● truyền thuốc nhỏ giọt vào tiñh mạch 
●● uống thuốc viên hoặc viên nang 
●● bằng cách chićh dưới da hoặc chićh vào cơ bắp.

Tất cả việc hóa trị đều giống nhau? 
Không. Có nhiều loại thuốc khác nhau dùng cho việc hóa trị. 
Các nhà nghiên cứu thử nghiệm để tim̀ ra các loại thuốc nào 
có công hiệu tốt nhất đối với các loại ung thư khác nhau.

Chứng cớ cuộc nghiên cứu tốt nhất hiện có sẽ được dùng để 
soạn ra các kế hoạch hóa trị. Các kế hoạch này được bác si ̃
và các chuyên viên y tế dùng trong việc hóa trị. 

Mỗi kế hoạch có thông tin chi tiết về: 

●● các bệnh nhân mà kế hoạch này phù hợp
●● các thuốc dùng
●● khi nào thi ̀cho thuốc 
●● cách thức cho thuốc
●● liều lượng bao nhiêu 
●● các xét nghiệm nào cần 
●● các tác dụng phụ khả hữu, và cách thức kiềm chế các tác 

dụng phụ đó.

Muốn biết thêm thông tin về các kế hoạch hóa trị, xem:  
eviq.org.au/patients-and-carers

Ai cũng nhận được số lượng hóa 
trị như nhau?
Không. Những người khác nhau cần số lượng hóa trị khác 
nhau. 

Kế hoạch hóa trị sẽ cho thấy cách thức để tińh ra việc này. Số 
lượng hóa trị có thể dựa trên chiều cao hoặc thể trọng của 
bệnh nhân, hoặc tùy thuộc gan hoặc thận của họ hoạt động 
tốt ra sao. 

Đối với những người cao niên hoặc có sẵn các vấn đề sức 
khỏe khác, một số kế hoạch hóa trị sẽ khuyên dùng một 
lượng hóa trị thấp hơn.

Bác si ̃của bạn sẽ giải thićh nếu bạn cần thay đổi lượng  
hóa trị.
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Việc hóa trị của tôi có thể được 
thay đổi không?
Bác si ̃sẽ thường xuyên gặp bạn trong lúc hóa trị. Nếu bạn 
gặp phải các tác dụng phụ trầm trọng, bác si ̃có thể làm một 
số thay đổi. 

Các thay đổi có thể gồm có:

● hoãn lại cuộc chữa trị kế tiếp, giúp cơ thể bạn có thêm
thi ̀giờ để hồi phục

● giảm lượng hóa trị để kiềm chế các tác dụng phụ.

Đôi khi, bác si ̃có thể khuyên bạn đổi qua cách chữa trị khác. 
Việc này có thể xảy ra nếu bạn gặp các tác dụng phụ trầm 
trọng, hoặc nếu việc hóa trị không có hiệu quả tốt đẹp như 
mong đợi.

Hãy yêu cầu bác si ̃thảo luận với bạn về các thay đổi 
nếu có và giải thićh tại sao cần đến các thay đổi này.

Những điều nên hỏi bác sĩ 
Điều quan trọng là bạn và gia điǹh nêu ra các câu hỏi và 
tham gia trong việc quyết định việc chữa trị. Vi ́dụ:

	�Tôi đang có loại hóa trị gi?̀

	�Mục đićh của việc hóa trị cho tôi?

	�Các tác dụng phụ nào mà tôi có thể gặp phải? 

	�Việc chữa trị cho tôi dựa vào một kế hoạch hóa 
trị?

	�Các liều lượng của tôi là y hệt với các liều lượng 
trong kế hoạch ?

	�Đã có thực hiện các thay đổi nào không, và các 
thay đổi này có thể ảnh hưởng đến tôi ra sao? 

	�Tôi nên liên lạc ai nếu tôi có bất cứ câu hỏi hoặc 
quan ngại gi?̀

	�Tôi nên làm điều gi ̀để chuẩn bị cho cuộc hóa trị? 

	�Làm sao để biết được việc hóa trị có hiệu quả? 

	�Nếu hóa trị không có hiệu quả, tôi có thể có các 
chữa trị nào khác nữa? 

N ű cØ cÈc câu h i̓ nËo thêm, vi n̋g trang m n˼g  
cancerinstitute.org.au/how-we-help/reports-
and-publications/question-lists-for-people-with-
cancer

Các sự kiện Tim̀ hiểu về hóa trị

Các từ ngữ hữu ićh

● Chemotherapy (Hóa trị): Dùng thuốc
men để trị ung thư

● Chemotherapy protocol (Quy triǹh
hóa trị): Kế hoạch dùng cho việc hóa trị.

● Dose (Liều lượng): Lượng thuốc sử
dụng.

● Dose reduction (Giảm liều lượng):
Khi lượng hóa trị được giảm.

● Drugs (Thuốc): Thuốc men.
● Multidisciplinary team (Đội đa

chuyên ngành - MDT): Một đội ngũ
gồm các bác si,̃ y tá và các chuyên viên y
tế khác.

● Side effects (Tác dụng phụ): Các tác
dụng không mong muốn từ một thuốc
nào đó (vi ́dụ: rụng tóc).

● Treatment delay (Điǹh hoãn chữa trị):
Khi hoãn lại cuộc chữa trị kế tiếp, để cho
phép cơ thể có thêm thời gian hồi phục.

Thảo luận với bác si ̃của bạn 

Dùng thông dịch viên
Có sẵn các thông dịch viên chuyên nghiệp nếu bạn cần 
giúp đỡ để hiểu hoặc nói tiếng Anh.

Bạn có thể có người thân hoặc bạn bè có mặt với bạn, 
nhưng bạn nên dùng thông dịch viên để giúp bạn thảo 
luận với bác si ̃về việc chữa trị.

● Bạn có quyền yêu cầu có thông dịch viên.
● Khi làm cuộc hẹn, hãy nói rằng bạn cần một thông

dịch viên.
● Dịch vụ thông dịch này miễn phi ́và bảo mật.
● Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) có thông dịch viên

qua điện thoại, hãy gọi số 13 14 50.
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